
STT
Mã sinh 

viên
Lớp/ngành

Ngoại 

ngữ 1

Ngoại 

ngữ 2

1 1254033659Trần Hồng Quân K54D310101B1- KTĐT 9 6.6

2 135D3101010005Lê Quỳnh Nam K54D310101B1- KTĐT 8.7 8.8

3 135D3101010023Bùi Thiện Vinh K54D310101B1- KTĐT 7.4 8.7

4 135D3101010002Nguyễn Thị Thanh Hiền K54D310101B1- KTĐT 7.1 7.7

5 135D3101010013Nguyễn Thị Huyền Trang K54D310101B1- KTĐT 6.6 5.3

6 135D3101010029Lê Thị Thu Thuỷ K54D310101B1- KTĐT 6.5 6.2

7 135D3101010017Nguyễn Thị Hoài K54D310101B1- KTĐT 6.4 6.8

8 135D3101010026Nguyễn Thị Hiền Lương K54D310101B1- KTĐT 6.3 7.1

9 135D3101010046Đinh Hữu Phùng K54D310101B1- KTĐT 6 5.9

10 135D3101010006Bùi Thị Lê K54D310101B1- KTĐT 5.7 5.9

11 135D3101010032Lương Thị Hải Yến K54D310101B1- KTĐT 5.6 6.2

12 135D3101010038Trần Thị Bé K54D310101B1- KTĐT 5.2 5.4

13 135D3101010011Hoàng Thị Hà Linh K54D310101B1- KTĐT 5.2 6.1

14 135D3101010018Bùi Thị Huyền K54D310101B1- KTĐT 5.1 5.1

15 135D3101010027Hoàng Thị Phượng K54D310101B1- KTĐT 5.1 4.5

16 135D3101010049Hoàng Thị Tú Anh K54D310101B1- KTĐT 5 6.4

17 135D3101010016Phan Thị Hường K54D310101B1- KTĐT 5 5.7

18 135D3101010040Nguyễn Văn Hảo K54D310101B1- KTĐT 4.6 4.5

19 135D3101010041Nguyễn Thị Thanh Tâm K54D310101B1- KTĐT 4.6 4.2

20 135D3101010003Nguyễn Thị Hải Yến K54D310101B1- KTĐT 4.4 4.6

21 135D3101010004Võ Văn Anh K54D310101B1- KTĐT 4.3 4.7

22 135D3101010051Nguyễn Thị Hồng Ngọc K54D310101B2 - KTĐT 9.4 8.3

23 135D3101010050Nguyễn Ngọc Hải K54D310101B2 - KTĐT 7.5 7.5

24 135D3101010092Trần Thị Kim Oanh K54D310101B2 - KTĐT 7.4 6.2

25 135D3101010069Phạm Thị Ngọc Bé K54D310101B2 - KTĐT 6.8 4.6

26 135D3101010062Nguyễn Thị Ngọc K54D310101B2 - KTĐT 6.8 5.7

27 135D3101010086Lê Thị Trang K54D310101B2 - KTĐT 6.7 6.6

28 135D3101010090Nguyễn Thị Nhàn K54D310101B2 - KTĐT 6.5 6.3

29 135D3101010089Nguyễn Thị Nhụy K54D310101B2 - KTĐT 6.5 5.2

30 135D3101010058Lương Thị Dung K54D310101B2 - KTĐT 6.2 6.2

31 135D3101010108Trương Thị Hương K54D310101B2 - KTĐT 6.2 4.8

32 135D3101010057Phạm Hoàng Minh K54D310101B2 - KTĐT 6.2 5.1

33 135D3101010099Nguyễn Thị Phương Ánh K54D310101B2 - KTĐT 6 4.3

34 135D3101010091Hồ Thị Thu Hà K54D310101B2 - KTĐT 5.9 7

35 135D3101010112Lê Thị Nhật Linh K54D310101B2 - KTĐT 5.7 4.3

36 135D3101010071Hồ Thị Trang K54D310101B2 - KTĐT 5.7 5

Họ và tên

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TIẾNG ANH B1 THEO KHUNG THAM CHIẾU CHÂU ÂU

Khoa: Kinh tế

BCN khoa và lớp trưởng có trách nhiệm thông báo cho các sinh viên theo danh sách dưới đây, 
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37 135D3101010082Lê Thị Thùy Trang K54D310101B2 - KTĐT 5.7 5.4

38 135D3101010114Đinh Thị Thu Huyền K54D310101B2 - KTĐT 5.6 5

39 135D3101010104Nguyễn Thị Hà K54D310101B2 - KTĐT 5.4 5.2

40 135D3101010087Lê Dương Hưng K54D310101B2 - KTĐT 5.4 5.8

41 135D3101010116Hoàng Thị Thảo K54D310101B2 - KTĐT 5.2 5.3

42 135D3101010093Nguyễn Thị Mơ K54D310101B2 - KTĐT 4.7 4.1

43 135D3101010059Nguyễn Thị Thủy K54D310101B2 - KTĐT 4.6 5.2

44 135D3101010109Nguyễn Huy Cường K54D310101B2 - KTĐT 4.5 5.5

45 135D3101010054Nguyễn Thị Quỳnh Trang K54D310101B2 - KTĐT 4.5 4.8


